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ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn học: Toán
Thời gian làm bài thi: 120 phút
	BÀI
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
	ĐIỂM

	I
	
	Bài I (2,0 điểm). 
1) Tính giá trị của biểu thức A khi 

3) Tìm các giá trị của x để biểu thức C đạt giá trị nhỏ nhất.
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	1)
	Tính giá trị của biểu thức B khi 
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	Thay x = 4 (TMĐK) vào A ta được: 
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	3)
	Tìm các giá trị của x để biểu thức C đạt giá trị nhỏ nhất.
	0,5

	
	
	


Dấu bằng xảy ra khi .
Vậy giá trị nhỏ nhất của C là  khi x = 0.
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  0,25

	II
	
	Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.
	2,5

	
	
	Gọi số dãy và số ghế của mỗi dãy trong phòng họp lúc đầu lần lượt là x (dãy), y(ghế) 
	0,25
0,25

	
	
	Vì ban đầu phòng họp có 320 ghế nên ta có phương trình: x.y = 320 (1)
	0,25

	
	
	Khi tăng thêm 1 dãy và thêm 3 ghế vào mỗi dãy thì đủ chỗ cho 429 người nên ta có phương trình: (x+1)(y+3)=429 <=> 3x + y = 106 (2)
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	Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
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	0,25

	
	
	Xét phương trình :
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	Giải phương trình này được:
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	Vậy lúc đầu phòng họp có 32 dãy và mỗi dãy có 10 ghế.
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	III
	
	
	2,0

	

	1) 
	1) Giải hệ phương trình:

	1,0

	
	
	ĐKXĐ: 

	0,25

	
	
	
 Giải hệ phương trình ta được 
	0,25

	
	
	Từ đó, ta có:

	0,25

	
	
	Hệ phương trình có nghiệm 
	0,25

	
	2)
	Cho parabol (P):  và đường thẳng (d): trong mặt phẳng tọa độ Oxy.
a) Tìm giá trị của m để parabol (P) cắt đường thẳng (d) tại hai điểm phân biệt.
b) Gọi x1 và x2 là hoành độ giao điểm của parabol (P) và đường thẳng (d). Tìm giá trị của m sao cho
	1,0

	
	




	a) Xét phương trình hoành độ giao điểm của parabol (P) và đường thẳng (d):
 
Parabol (P)  cắt đường thẳng (d)  tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình hoành độ giao điểm có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi 
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	b) Khi đó, theo hệ thức Viet ta có:
;


Xét TH: 
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	IV
	
	Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn (O) tại A. Lấy điểm M bất kì trên đường thẳng d (M khác A). Qua điểm M kẻ tiếp tuyến MB với đường tròn (B là tiếp điểm, B khác A).
1) Chứng minh tứ giác OAMB nội tiếp.
2) Gọi I là giao điểm của AB và OM. Chứng minh rằng OI.OM = R2.
3) Gọi H là trực tâm của tam giác MAB.Tính chu vi tứ giác OAHB theo R.
4) Khi điểm M chuyển động trên đường thẳng d thì điểm H chuyển động trên đường nào?
	3,0

	
	
	Vẽ hình đúng
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	0.25

	
	1)
	Xét tứ giác OAMB có:

Mà hai góc này là hai góc đối.
=> tứ giác OAMB nội tiếp (DHNB) (ĐPCM).
	

0,25
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	2)
	Ta có đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn (O) tại A =>  => tam giác OAM vuộng tại A.
Ta có OA = OM (A, M thuộc đường tròn (O)) và MA = MB (tiếp tuyến tại A cắt tiếp tuyến tại B ở M) => OM là trung trực của AB => OM vuộng góc AB tại I => AI là đường cao của tam giác vuộng OAM.
Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có:  OI.OM = OA2.
Mà OA = R (A thuộc đường tròn (O; R) => OI.OM = R2 (đpcm).
	0,25
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	3)
	Ta có AH // OB (vì cùng vuông góc với BM); BH // OA (vì cùng vuông góc với MA) 
=> tứ giác OABH là hình bình hành (DHNB)
Mà OH vuông góc với AB
Từ đó ta có hình bình hành OABH là hình thoi (DHNB).
=> OA=AB=BH=HO=R 
=> Chu vi tứ giác OABH là 4R.

	


0,25
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	4)
	Vì tứ giác OABH là hinh thoi nên AH = AO = R.
=> H luôn cách điểm A cố định một khoảng bằng R.
Do đó, điểm H luôn chuyển động trên đường tròn tâm (A; R) khi M chuyển động trên d
	

0,25
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	V
	
	Cho x, y là các số dương thỏa mãn điều kiện  Chứng minh rằng:

	0,5

	
	
	Với a>0, b>0, ta có:

Áp dụng bất đẳng thức (1) ta có:



Dấu bằng xảy ra khi .
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[bookmark: _GoBack]*Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
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